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1. Luật Giáo dục được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/7/2005;
1. Nghị định của Chính phủ số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 về qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật giáo dục;
1. Thông tư liên tịch số 30/2000/TTLT/BGD&ĐT-BYT ngày 01/07/2003 của Bộ Giáo dục và đào tạo - Bộ Y tế hướng dẫn việc chuyển đổi giữa các văn bằng và trình độ đào tạo sau đại học trong lĩnh vực y tế;
1. Quyết định số 18/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 8/6/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy chế đào tạo sau đại học;
1. Quyết định số 184/2002/QĐ-TTg ngày 25/12/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Y Dược Cần Thơ;
1. Qui chế tuyển sinh sau đại học ban hành kèm theo Quyết định số 02/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/1/2001 và sửa đổi bổ sung theo Quyết định số 19/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 9/4/2002 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
1. Quyết định số 1636/2001/QĐ-BYT ngày 25/05/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế về quy chế đào tạo chuyên khoa cấp I;
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	STT
	Khối lượng học tập
	Số 
ĐVHT
	Phân bố 

	
	
	
	LT
	TH

	1. 
	Các môn chung
	20
	18
	2

	2. 
	Các môn cơ sở và hỗ trợ
	10
	4
	6

	3. 
	Các môn chuyên ngành
	60
	22
	38

	4. 
	Ôn tập và thi tốt nghiệp 
	10
	5
	5

	Tổng cộng
	100
	39
	61




[bookmark: _Toc166398585]                          	KHUNG CHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT

A. Các môn chung :

	STT
	Tên môn học
	Số 
ĐVHT
	Phân bố 

	
	
	
	LT
	TH

	1
	Tin học
	4
	2
	2

	2
	Triết học
	4
	4
	

	3
	Ngoại ngữ
	12
	12
	

	Tổng cộng
	20
	18
	2



B. Các môn cơ sở và hỗ trợ

	STT
	Tên môn học
	Số 
ĐVHT
	Phân bố 

	
	
	
	LT
	TH

	Phần cơ sở 
	
	
	

	1
	Lý sinh
	2
	1
	1

	2
	Hóa học ứng dụng
	2
	1
	1

	Phần hỗ trợ 
	
	
	

	1
	Vi ký sinh
	3
	1
	2

	2
	Bệnh học Nội
	3
	1
	2

	
	Tổng cộng
	10
	4
	6





C. Các môn chuyên ngành :

	STT
	Tên môn học
	Số 
ĐVHT
	Phân bố 

	
	
	
	LT
	TH

	1
	Sinh lý học
	7
	2
	5

	2
	Sinh lý bệnh
	7
	2
	5

	3
	Hóa sinh cơ sở
	7
	3
	4

	4
	Thăm dò chức năng
	8
	3
	5

	5
	Dị ứng và miễn dịch
	8
	3
	5

	6
	Hóa sinh lâm sàng
	8
	3
	5

	7
	Huyết học và truyền máu
	8
	3
	5

	8
	Y sinh học di truyền
	7
	3
	4

	9
	Ôn thi và thi tốt nghiệp
	10
	5
	5

	Tổng cộng
	60
	22
	38




· Thời gian học tập trung liên tục trong 20 tháng
· Khối lượng học tập: 100 
[bookmark: _Toc166398586][bookmark: _Toc501543898]
ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT
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1. Thông tin về học phần
	Tổng số :  04	 
	Lý thuyết:	   04
	Thực hành:	 0

	Phân bố thời gian (tiết):
	Lý thuyết:	 60
	Thực hành:	0

	Đối tượng: Học viên các ngành Chuyên khoa cấp I; Bác sỹ nội trú; Cao học	

	Bộ môn phụ trách: Khoa học Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh – Khoa Khoa học Cơ bản


2. Mô tả về học phần
Học phần Triết học dùng cho khối ngành không chuyên Triết học trình độ đào tạo sau đại học các ngành tự nhiên và công nghệ, khoa học sức khỏe; là học phần nghiên cứu khái lược về lịch sử triết học, nội dung cơ bản của các học thuyết ảnh hưởng đến đời sống của dân tộc Việt Nam, nội dung nâng cao của Triết học Mác - Lênin và các chuyên đề thuộc lĩnh vực tự nhiên, công nghệ. 
3. Mục tiêu học phần
- Trình bày được  nội dung nâng cao về Triết học Mác – Lênin trong giai đoạn hiện nay và vai trò thế giới quan, phương pháp luận của nó.
- Trình bày được  mối quan hệ tương hỗ giữa triết học với các ngành khoa học khác, nhất là đối với các đối tượng thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ.
- Bồi dưỡng tư duy triết học, rèn luyện thế giới quan và phương pháp luận triết học Mác-Lênin trong việc nhận thức và nghiên cứu các đối tượng thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ.
- Biết vận dụng sáng tạo triết học  Mác – Lênin vào hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn.


4. Nội dung học phần
4.1. Giảng lý thuyết 
	STT
	Nội dung
	Tài liệu
	Trang
	Số tiết

	
	Chương I: KHÁI LUẬN VỀ TRIẾT HỌC
	
	
	

	1
	I. Triết học là gì.
1. Khái niệm Triết học và đối tượng của nó
2. Đối tượng của triết học
3. vấn đề cơ bản của triết học
4. Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm
5. Khả tri và bất khả tri
6. Biện chứng và siêu hình
	[7.1]
 
 
 
 
	7 - 25 
 
 
 
 
	4
 
 
 
 
 

	2
	II. Triết học phương Đông 
1. Đặc thù lịch sử triết học phương Đông
2. Triết học Ấn Độ cổ đại
3. Triết học Trung Hoa cổ đại
	[7.1]
	25 - 58 
	6

	3
	III. Tư tưởng triết học Việt Nam
1. Nho giáo ở Việt Nam
2. Phật giáo ở Việt Nam
3. Đạo gia và Đạo giáo ở Việt Nam
4. Mối quan hệ tam giáo trong lịch sử tư tưởng Việt Nam
5. Tư tưởng Hồ Chí Minh
	[7.1]
	58 - 88 
	6

	4
 
 
 
	IV. Triết học phương Tây
1. Đặc thù của triết học phương Tây
2. Triết học Hy Lạp cổ đại
3. Triết học Tây Âu thời Phục Hưng và cận đại
4. Triết học cổ điển Đức
5. Triết học phương Tây hiện đại
	[7.1]
 
 
 
	88 - 106
 
 
	6
 
 
 

	
	Chương 2: TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN
	
	
	

	5
	I. Sự ra đời của triết học Mác-Lênin.
1. Điều kiện kinh tế - xã hội
2. Tiền đề lý luận
3. Tiền đề khoa học tự nhiên 
4. Những giai đoạn chủ yếu trong sự hình thành và phát triển triết học Mác-Lênin 
5.Đối tượng và đặc điểm chủ yếu của triết học Mác-Lênin
	[7.1]
 
 
 
 
 
 
 
	107 - 113
 
 
 
 
 
 
	3
 
 
 

	6
 
 
	II. Chủ nghĩa duy vật biện chứng 
1. Hai Nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật.
2. Các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật
3. Các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật
	[7.1]
 
 
 
	113 - 126
 
	8
 

	7
 
	III. Chủ nghĩa duy vật lịch sử 
1. Học thuyết về hình thái kinh tế - xã hội
2. Biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất 
3. Biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng
4. Biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội
5. Tiến bộ xã hội
	[7.1]
 
 
	126 - 140
 
 
 
 
 
	8

	8
 
	IV. Triết học Mác-Lênin trong giai đoạn hiện nay
1. Những biến đổi của thời đại
2. Vai trò của Triết học Mác-Lênin
	[7.1]
 
	140 - 147
 
 
	3

	9
	Chương 3: MỐI QUAN HỆ GIỮA TRIẾT HỌC VÀ CÁC KHOA HỌC
I. Mối quan hệ giữa khoa học với triết học
1. Triết học không tồn tại tách rời đời sống khoa học và đời sống thực tiễn 
2. Ý nghĩa của phát minh khoa học đối với triết học
II. Vai trò thế giới quan và phương pháp luận của triết học đối với sự phát triển khoa học 
1. Thế giới quan và phương pháp luận
2. Triết học là cơ sở để giải thích và định hướng nhận thức và hoạt động của khoa học
3. Nhà khoa học không thể thiếu phương pháp luận triết học sáng suốt dẫn đường
	[7.1]
	148 - 173 
	8

	10

 
 
	Chương 4: VAI TRÒ CỦA KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRONG SỰ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI
I. Khoa học và công nghệ
1. Khoa học
2. Kỹ thuật
3. Công nghệ
4. Cuộc cách mạng kỹ thuật, cách mạng công nghệ, cách mạng công nghiệp
II. Cách mạng khoa học và công nghệ
1. Tiến trình phát triển của khoa học, kỹ thuật và công nghệ
2. Bản chất tác động và các xu hướng cơ bản của cách mạng khoa học và công nghệ
III. Khoa học và công nghệ Việt Nam 
1. Thành tựu của nền khoa học và công nghệ Việt Nam
2. Những hạn chế, yếu kém của khoa học công nghệ Việt Nam
3. Những nguyên nhân
	[7.1]
 
 
	 174 - 223
 
 
	8
 
 

	
	Tổng
	
	
	60



4.2.  Nội dung thảo luận + Tiểu luận (15 tiết)
* Thảo luận
Chương 1:
1. Các học phái Samkhya; Mimana; Vedanta; Yoga; Nyaya-Vai Sesika; Jaina; Lokayata của triết học Ấn Độ cổ đại.
2. Các học phái Âm dương Ngũ hành; Pháp gia; Lão giáo của triết học Trung Hoa cổ đại.
3. Tư tưởng triết học Hồ Chí Minh.
Chương 2:
4. Sự xuất hiện và những giai đoạn chủ yếu của triết học Mác-Lênin.
5. Triết học Mác-Lênin trong điều kiện toàn cầu hóa và kinh tế thị trường.
6. Triết học Mác-Lênin với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
Chương 3:
7. Triết học là cơ sở để giải thích và định hướng nhận thức và hoạt động của khoa học
8. Nhà khoa học không thể thiếu phương pháp luận triết học sáng suốt dẫn đường.
Chương 4:
9. Khoa học công nghệ - động lực của sự phát triển xã hội.
10. Khoa học công nghệ ở Việt Nam
* Tiểu luận
1. Giảng viên đứng lớp hướng dẫn và qui định danh mục, nội dung các tiểu luận cho học viên lớp mình phụ trách.
2. Hạn cuối nộp tiểu luận là ngày thi cuối kỳ.
5.  Phương pháp dạy học:
5.1. Phương pháp dạy
- Lý thuyết: thuyết trình, vấn đáp, thảo luận nhóm, kể chuyện, nghiên cứu trường hợp…
5.2. Phương pháp học và tự học
- Phương pháp học: lắng nghe, trao đổi, tìm hiểu theo chủ đề, thảo luận nhóm, thuyết trình. 
- Tự học: chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên để hoàn thành bài tập nhóm và thuyết trình.
6. Cán bộ giảng dạy
1.Ths. Đinh Văn Phương
2.Ths. Trần Thị Hồng Lê
3. Ths. Lương Thị Hoài Thanh
7. Tài liệu dạy học
7.1. Tài liệu giảng dạy
	 Bộ Giáo dục và Đào tạo (2014), Giáo trình Triết học (Dành cho học viên cao học, nghiên cứu sinh các ngành khoa học tự nhiên và công nghệ) - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.
7.2. Tài liệu tham khảo
1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2008), Giáo trình Triết học Mác - Lênin, NXB Chính trị quốc gia.
2. Hồ Chí Minh (2004), Về chủ nghĩa Mác - Lênin chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia.
3. Doãn Chính (2009), Đại cương lịch sử triết học Trung Quốc, NXB.Chính trị quốc gia.
4. Hội đồng lý luận trung ương (2004), Vững bước trên con đường đã chọn, NXB.Chính trị quốc gia.
5. Phạm Hồng Tung (2011), Thanh niên và lối sống của thanh niên Việt Nam trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế, NXB.Chính trị quốc gia.
8. Phương pháp đánh giá học phần
8.1. Hình thức và nội dung đánh giá
- Chuyên cần: học viên tham gia học tập trên lớp, đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận, hoàn thành bài tập cá nhân/nhóm đủ và đúng hạn.
- Bài tiểu luận: học viên nghiên cứu viết một bài tiểu luận theo hướng dẫn của giảng viên.
- Thi kết thúc học phần:  tự luận, đề mở, thời gian làm bài 90 phút
8.2. Điểm thành phần
-  Điểm học phần gồm 3 cột điểm với trọng số:
-  Điểm chuyên cần: 10%
- Bài tiểu luận: 30%	
- Bài dự thi kết thúc môn học  60%


[bookmark: _Toc501543901]Học phần : TIN HỌC
1. Thông tin về học phần
	Tổng số : 4	 
	Lý thuyết:	2   
	Thực hành:	 2

	Phân bố thời gian (tiết):	90
	Lý thuyết:	30
	Thực hành:	60

	Đối tượng: Chuyên Khoa 1, Bác sỹ nội trú	

	Bộ môn phụ trách: Dịch tễ học	


2. Mô tả về học phần
Học phần này cung cấp cho học viên các kiến thức, kỹ năng để sử dụng được các chức năng nâng cao của Word trong soạn thảo văn bản. Thực hiện được các thao tác tính toán trong Excel. Thiết kế được các mẫu trình chiếu bằng phần mềm Microsoft PowerPoint. Thực hiện được các thao tác khai thác thông tin trong mạng nội bộ và mạng Internet. Sử dụng được phần mềm Epi Data trong việc nhập và kiểm soát được sai số trong quá trình nhập liệu. Sử dụng được phần mềm SPSS trong việc phân tích số liệu của đề tài nghiê cứu khoa học
3. Mục tiêu học phần:
1. Sử dụng được các chức năng nâng cao của Word, Excel, Microsoft PowerPoint.
2. Thực hiện được các thao tác khai thác thông tin trong mạng nội bộ và mạng Internet.
3. Sử dụng được phần mềm Epi Data trong việc nhập và kiểm soát được sai số trong quá trình nhập liệu.
4. Sử dụng được phần mềm SPSS trong việc phân tích số liệu.
4. Nội dung học phần:
4.1. Lý thuyết:
	STT
	Nội dung
	Số tiết

	
	
	Tổng
	LT
	TH

	1
	TIN HỌC VĂN PHÒNG 
	
	
	

	1.1
	Window 7 
	6
	2
	4

	1.2
	Chương trình Microsoft Word 
	6
	2
	4

	1.3
	Chương trình Microsoft Excel
	6
	2
	4

	1.4
	Chương trình Microsoft Power Point 
	6
	2
	4

	1.5
	Internet – mail – virus
	6
	2
	4

	2
	 EPI DATA 
	
	
	

	2.1
	Epi Data và quá trình thu thập số liệu
	9
	3
	6

	2.2
	Khai báo bộ câu hỏi và hạn chế lỗi số liệu, nhập dữ liệu
	12
	4
	8

	2.3
	Ghép và chuyển định dạng tiệp số liệu
	9
	3
	6

	3
	PHẦN MỀM PHÂN TÍCH SỐ LIỆU SPSS 	
	
	
	

	3.1
	Giới thiệu SPSS, nhập liệu và quản lý số liệu
	9
	3
	6

	3.2
	Làm việc với biến định tính
	9
	3
	6

	3.3
	Làm việc với biến định lượng
	12
	4
	8

	Tổng cộng
	90
	30
	60



4.2. Thực hành: Phòng máy tính Khoa Y tế công cộng
5.  Phương pháp dạy học:
5.1. Phương pháp dạy
· Thuyết trình ngắn.
· Thảo luận nhóm.
· Phân tích số liệu
5.2. Phương pháp học và tự học
· Học viên lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, thực hành trên máy vi tính
· Học viên tự học: chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên để hoàn thành thuyết trình, thảo luận nhóm, thực hiện làm bài tập hặc viết bài thu hoạch theo yêu cầu học viên


6. Cán bộ giảng dạy:
PGS.TS Phạm Thị Tâm và cán bộ giảng Bộ môn Dịch tễ học, Thống kê dân số, Khoa Y tế công cộng, Bộ môn tin học, Khoa học cơ bản

7. Tài liệu dạy học
7.1. Tài liệu giảng dạy:
1. Khoa Y tế công cộng, Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Giáo trình Tin học, Tài liệu sử dụng cho đào tạo sau đại học 
7.2. Tài liệu tham khảo: 
1. Lưu Ngọc Hoạt (2015), Nghiên cứu khoa học y học, NXB Y học Hà Nội
2. Lưu Ngọc Hoạt (2008), Thống kê – Tin học ứng dụng trong nghiên cứu khoa học, NXB Y học Hà Nội
3. Hoàng Văn Minh (2014), Phương pháp nghiên cứu khoa học y học Thống kê ứng dụng và phân tích số liệu, Nhà xuất bản Y học
4. Phạm Văn Lình (2008), Phương pháp nghiên cứu khoa học sức khoẻ, Nhà xuất bản giáo dục Huế.

8. Phương pháp đánh giá học phần:
8.1. Hình thức và nội dung đánh giá
· Chuyên cần: tham gia học tập trên  (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận…)
· Kiểm tra thường xuyên: thuyết trình phần tự học theo nhóm, kiểm tra dạng câu hỏi ngắn, bài tập, chuyên đề, thực hành máy tính
· Thi kết thúc học phần: MCQ, câu hỏi ngắn, bài tập
8.2. Điểm thành phần
· Điểm chuyên cần			: 10%
· Kiểm tra giữa kỳ thường xuyên	: 20%
· Thi kết thúc học phần		: 70%
[bookmark: _Toc447637531][bookmark: _Toc501543902][bookmark: _Toc166398593]
Học phần : NGOẠI NGỮ (ANH VĂN)
1. Thông tin về học phần
	Tổng số đơn vị học trình: 6
	Lý thuyết:	   6
	Thực hành:	 0

	Phân bố thời gian (tiết):	90
	Lý thuyết:	90
	Thực hành:	0

	Đối tượng: Chuyên khoa I	

	Bộ môn phụ trách: BM Ngoại ngữ	



2. Mô tả học phần
Học phần này gồm 8 chủ điểm nhằm trang bị cho học viên ngôn ngữ khái quát chung về chuyên ngành Y khoa. Sau học phần này, sinh viên có khả năng đọc, dịch các tài liệu chuyên ngành. Học viên có thể nghiên cứu tài liệu chuyên môn bằng tiếng Anh nhằm phục vụ tốt cho các môn chuyên ngành trong khi học tại trường cũng như tự nghiên cứu trong công việc hay nâng cao trình độ sau này.
3. Mục tiêu học phần 
3.1. Sử dụng các kỹ năng giao tiếp thông thường trong ngữ cảnh Y khoa.
3.2. Tham khảo một số tài liệu y văn.
5. Nội dung học phần
	TT
	Chủ đề/Bài học
	Số tiết

	
	
	TC
	LT
	TH

	01
	Emergency medicine
	10
	10
	

	02
	Sports medicine
	10
	10
	

	03
	Obstetrics
	10
	10
	

	04
	Geriatrics
	10
	10
	

	05
	Dermatology
	10
	10
	

	06
	Surgery
	10
	10
	

	07
	Cardiology
	10
	10
	

	08
	Respiratory medicine
	10
	10
	

	
	Review
	10
	10
	

	
	Tổng cộng
	90
	90
	


6.  Phương pháp dạy học:
6.1. Phương pháp dạy
- Lý thuyết: thuyết trình, thảo luận nhóm, động não, đóng vai, tự học, vấn đáp…
6.2. Phương pháp học và tự học
- Lý thuyết: lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, kiểm tra.
-  Tự học: chuẩn bị các nội dung theo yêu cầu của giảng viên để hoàn thành bài tập, thuyết trình, thảo luận,…, tự học kỹ năng. 
7. Cán bộ giảng dạy: 
Giảng viên bộ môn Ngoại ngữ
8. Tài liệu dạy học
8.1. Tài liệu giảng dạy:
McCarter, S (2011). Medicine 2. Oxford University Press.
8.2. Tài liệu tham khảo: 
1. Glendinning. E.H & Holmstrom, B.A.S, (2008), English in Medicine,  NXB TPHCM
1. Chabner, D. E (2014), The language of Medicine,  W.B. Saunders Company 
1. McCarter, S (2009), Medicine 1, Oxford University Press.
1. VuongThi Thu Minh (2012), Tiếng Anh chuyên ngành: dùng cho sinh viên khối ngành Khoa học sức khỏe, NXB GiáoDục.
1. Bradley RA, (2004), English for Nursing and Health Care,  McGraw-Hill
9. Phương pháp đánh giá học phần:
Lý thuyết: Hình thức thi trắc nghiệm  và tự luận


[bookmark: _Toc501543903]
B. CÁC MÔN CƠ SỞ HỖ TRỢ :
[bookmark: _Toc166398594][bookmark: _Toc501543904]1.Các môn cơ sở :
[bookmark: _Toc501543905]HỌC PHẦN 1: LÝ SINH
1. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN
	Tổng số : 2   
	Lý thuyết: 1
	Thực hành: 1

	Phân bố thời gian (tiết): 45
	Lý thuyết: 15
	Thực hành: 30

	Cán bộ giảng dạy: 	Bộ môn Toán - Lý – Tin, Khoa Khoa học cơ bản
2. MỤC TIÊU HỌC PHẦN
1. Phân tích được các quy luật, các hiện tượng và quá trình vật lý cơ bản xảy ra trong cơ thể sống.
2. Trình bày được các nguyên lý của các ứng dụng kỹ thuật vật lý chính trong chẩn đoán và điều trị.
3. Phân tích được các tác dụng của các tác nhân vật lý lên cơ thể sống.
4. Áp dụng được các quy luật vật lý vận động vào các quá trình hóa học, sinh học cũng như trong y dược học.



3. NỘI DUNG HỌC PHẦN
	Bài
	Nội dung
	Số tiết   lý thuyết
	Số tiết thực hành

	1
	Sự biến đổi năng lượng trên cơ thể sống
	1
	5

	2
	Chuyển động4 trong cơ thể
	4
	10

	3
	Điện và sự sống
	3
	0

	4
	Ánh sáng và cơ thể sống.
	3
	5

	5
	Bức xạ ion hóa và cơ thể sống
	4
	10

	Tổng cộng
	15
	30



4. PHƯƠNG PHÁP DẠY - HỌC
	- Lý thuyết: thuyết trình, vấn đáp, thảo luận nhóm, kể chuyện, nghiên cứu trường hợp…
- Thực hành: thực tập tại phòng thí nghiệm.
5. Cán bộ giảng dạy: 
Cán bộ Bộ môn Lý Sinh
6. Tài liệu dạy học
6.1 Tài liệu giảng dạy
Giáo trình Lý sính
6.2 Tài liệu tham khảo
1. Phan Sỹ An và cộng sự (2006), Vật lý-Lý Sinh Y học, Nhà xuất bản Y học
2. Lương Duyên Bình (2001), Vật lý đại cương, tập 1, Nhà xuất bản Giáo dục. 
3. Phạm Thị Cúc, Vũ Tiến Chinh cùng cộng sự (2008), Vật lý đại cương (dành cho Sinh Viên ngành Dược), Nhà xuất bản Y học.
4. David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker (2002), Cơ sở vật lý, Nhà xuất bản Giáo dục. 
5. Paul Davidovits (2004), Physics in Biology and Medicine, Elsevier Press.
6. Vũ Công Lập và cộng sự (2009), Cơ sở vật lý y sinh học, Nhà xuất bản Y học.
7. Phương pháp đánh giá học phần:
- Thi lý thuyết: trắc nghiệm và câu hỏi tổng hợp.
- Thi thực hành: chạy trạm OSCE. Kết quả điểm kiểm tra thực tập là điều kiện để thi kết thúc học phần.



[bookmark: _Toc501543906]HỌC PHẦN 2: HÓA HỌC ỨNG DỤNG 
1. Thông tin học phần: 
Tổng số ĐVHT: 		2 	Lý thuyết: 1		Thực hành: 1
Phân bố thời gian (tiết): 45 	Lý thuyết: 15 	Thực hành: 30
Đối tượng: CK1, CH YHCN 
Bộ môn phụ trách: BM Hóa học	
2. Mục tiêu học phần
Giải thích cấu tạo nguyên tử theo quan điểm hiện đại. Vận dụng các đồng vị phóng xạ trong lĩnh vực sức khỏe.
Phân tích mối liên hệ giữa hình học phân tử và hoạt tính của thuốc.
Thiết lập các bước phân tích trong xác định cấu trúc hợp chất.

3. Nội dung học phần 
	Bài
	Nội dung
	Số tiết   lý thuyết
	Số tiết thực hành

	1 
	Cấu tạo nguyên tử - Đồng vị phóng xạ
	3
	

	2 
	Liên kết hóa học
	3
	10

	3 
	Mối liên hệ giữa hình học phân tử và hoạt tính của thuốc
	3
	10

	4 
	Các phương pháp phổ xác định cấu trúc hợp chất
	6
	10

	Tổng cộng
	15
	30



4.  Phương pháp dạy học:
· Thuyết trình .
· Chuyên đề 
5. Cán bộ giảng dạy: 
Ts. Nguyễn Thị Thu Trâm
6. Tài liệu dạy học
6.1. Tài liệu giảng dạy:
Bài giảng Hóa học ứng dụng – BM Hóa học – Trường ĐH YD CT
6.2. Tài liệu tham khảo: 
1. Gerhart Friedlander, Nuclear and radiochemistry, Wiley, 1981
2. Võ Thị Bạch Huệ, Hóa phân tích, Nhà xuất bản Giáo dục, 2007
3. Trần Tử An, Hóa phân tích Phân tích dụng cụ, 2007
4. John McMurry, Organic chemistry 9th ed, Cengage Learning, 2015
5. John E. McMurry and Robert C.Fay, General chemistry atoms first 2nd ed, Person, 2014
7. Phương pháp đánh giá học phần:
- Thi lý thuyết: trắc nghiệm + tự luận.
- Thi thực hành: chạy trạm OSCE. Kết quả điểm kiểm tra thực tập là điều kiện để thi kết thúc học phần.




2. CÁC MÔN HỖ TRỢ 
[bookmark: _Toc501440249][bookmark: _Toc501543907]Học phần: VI KÝ SINH
1. Thông tin về học phần
Số đơn vị học trình: 3 	Lý thuyết: 1 	Thực hành: 2
Số tiết học: 75 	Lý thuyết: 15	Thực hành: 60
	Đối tượng: Chuyên khoa I Y học chức năng

	Bộ môn phụ trách: Vi sinh-Ký sinh	


2. Mô tả về học phần
Học phần này cung cấp cho học viên các thông tin cơ bản và chuyên sâu về lĩnh vực vi sinh, ký sinh
3. Mục tiêu học phần:
1. Hiểu rõ các tác nhân và sự đáp ứng miễn dịch của vi sinh vật gây bệnh.
2. Hiểu rõ các tác nhân và sự đáp ứng miễn dịch của kí sinh trùng gây bệnh.
3. Thực hiện và giải thích được kết quả của một số xét nghiệm về vi sinh và ký sinh trùng gây bệnh. 
4. Nội dung học phần:
	TT
	Nội dung
	Số tiết học

	
	
	Tổng
	LT
	TH

	1
	Phân loại vi sinh vật
	1
	1
	0

	2
	Di truyền vi khuẩn
	1
	1
	0

	3
	Kháng nguyên vi sinh vật
	1
	1
	0

	4
	Các phản ứng kháng nguyên-kháng thể của vi sinh vật gây bệnh
	12
	2
	10

	5
	Các cầu khuẩn gây bệnh
	16
	1
	15

	6
	Họ vi khuẩn đường ruột
	16
	1
	15

	7
	Vaccin và huyết thanh
	1
	1
	0

	8
	Miễn dịch trong bệnh ký sinh trùng
	2
	1
	1

	9
	Ký sinh trùng ở máu, thận
	11
	2
	9

	10
	Ký sinh trùng ở đường ruột, gan và lách
	7
	2
	5

	11
	Ký sinh trùng ở hệ thần kinh, mắt, da
	7
	2
	5

	Cộng
	75
	15
	60


5.  Phương pháp dạy học:
5.1. Phương pháp dạy
- Lý thuyết: thuyết trình bằng powerpoint.
- Thực hành: thực tập tại phòng thí nghiệm theo bảng kiểm.
5.2. Phương pháp học và tự học
· Học viên lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, kiểm tra theo yêu cầu học phần
· Sinh viên tự học: chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên để hoàn thành thuyết trình, thảo luận nhóm, thực hiện làm bài tập hặc viết bài thu hoạch theo yêu cầu học viên
6. Cán bộ giảng dạy: BM Vi sinh – BM Ký sinh trùng
7. Tài liệu dạy học
7.1. Tài liệu giảng dạy:
- Giáo trình Vi sinh vật y học của Bộ môn Vi sinh, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.
- Giáo trình Ký sinh vật y học của Bộ môn Ký sinh trùng, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.
7.2. Tài liệu tham khảo: 
- Bộ môn ký sinh trùng, Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, Bài giảng lý thuyết và thực hành ký sinh trùng, Nhà xuất bản Y học.
- Bộ môn ký sinh trùng (2007), Trường Đại học Y Hà Nội, Ký sinh trùng, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
- Bộ môn Vi sinh (2007), Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, Vi sinh vật y học, Nhà xuất bản Y học.	
	- Bộ môn Vi sinh (2007), Trường Đại học Y Hà Nội, Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh vật y học, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.


8. Phương pháp đánh giá học phần:
8.1. Hình thức và nội dung đánh giá
1. Chuyên cần: tham gia học tập trên  (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận…)
1. Kiểm tra thường xuyên: thuyết trình phần tự học theo nhóm, kiểm tra dạng câu hỏi ngắn, bài tập, chuyên đề
1. Thi kết thúc học phần: MCQ, câu hỏi ngắn, bài tập
8.2. Điểm thành phần
1. Điểm chuyên cần			: 10%
1. Kiểm tra giữa kỳ thường xuyên	: 20%
1. Thi kết thúc học phần		: 70%




[bookmark: _Toc501543908]HỌC PHẦN 2: BỆNH HỌC NỘI
1. Thông tin về học phần
	Tổng số đvht: 2	 
	Lý thuyết:	1   
	Thực hành:	 1

	Phân bố thời gian (tiết):	90
	Lý thuyết:	15
	Thực hành:	80

	Đối tượng: CK1, Thạc sĩ YHCN

	Bộ môn phụ trách: Bộ Môn Nội, Khoa Y	


[bookmark: _Toc219002332][bookmark: _Toc219052088]2. Mục tiêu học phần 
1. Trình bày được triệu chứng của một số bệnh lý nội khoa thường gặp.
2. Khám, chẩn đoán và nêu được nguyên tắc điều trị một số bệnh nội khoa thường gặp.
3. Phân tích được cơ chế bệnh sinh và cho được chỉ định xét nghiệm để đánh giá một số bệnh nội khoa thường gặp.
3. Nội dung học phần 
	STT
	Nội dung
	Số tiết 
lý thuyết
	Số tiết thực hành

	1 
	Suy tim
	1
	6

	2 
	Tăng huyết áp
	1
	6

	3 
	Bệnh mạch vành 
	1
	6

	4 
	Cường giáp
	1
	6

	5 
	Bệnh đái tháo đường
	1
	6

	6 
	Viêm đa khớp
	1
	5

	7 
	Bệnh cầu thận
	1
	5

	8 
	Nhiễm trùng tiểu
	1
	5

	9 
	Loét dạ dà dày-tá tràng
	1
	5

	10 
	Xơ gan
	1
	5

	11 
	Viêm phổi
	1
	5

	12 
	Bệnh lý màng phổi
	1
	5

	13 
	Thiếu máu
	1
	5

	14 
	Đột quị 
	1
	5

	15 
	Cấp cứu ngưng tim – ngưng thở
	1
	5

	Tổng cộng
	15
	80



4.  Phương pháp dạy học:
4.1. Phương pháp dạy
	- Lý thuyết: thuyết trình, vấn đáp, động não, nghiên cứu trường hợp, thảo luận nhóm.
- Thực hành: thực tập tại Bệnh viện.
4.2. Phương pháp học và tự học
- Học viên lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, kiểm tra theo yêu cầu môn học, giải thích các tình huống lâm sàng trên cơ sở sinh lý học…
- Học viên tự học: chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên để hoàn thành bài tập, thuyết trình, thảo luận nhóm, báo cáo chuyên đề…
5. Cán bộ giảng dạy: 
1. Ts. Nguyễn Như Nghĩa
2. Ts. Trần Viết An
3. Ts. Ngô Văn Truyền
4. Ts. Võ Phạm Minh Thư
5.Ts. Trịnh Kiến Trung
6. Tài liệu dạy học
6.1. Tài liệu giảng dạy:
1 Bản trình chiếu PowerPoint.
2 Giáo trình biên soạn cho học viên.
6.2. Tài liệu tham khảo: 
1. Bệnh học nội (Bài giảng dành cho đối tượng sau đại học) 2009.
2. Harrison ‘s principle of internal medicine 15th  Edition 2008.
3. Điều trị nội khoa (Giáo trình đại học và sau đại học), 2009.
4. Textbook of nephrology, 1983
5. Disease of the kidney, Strauss, Maurice B, 1971
7. Phương pháp đánh giá học phần:
1. Lý thuyết: MCQ, giải quyết tình huống
	2. Lâm sàng: trình ca lâm sàng, thi vấn đáp, giải quyết một trường hợp lâm sàng



[bookmark: _Toc501543909]C. CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH 
[bookmark: _Toc501543910]HỌC PHẦN 1: SINH LÝ
1. Thông tin học phần: 
Tổng số ĐVHT: 		7 	Lý thuyết: 2		Thực hành: 5
Phân bố thời gian (tiết): 180	Lý thuyết: 30 	Thực hành: 150
Đối tượng:CK1,  Thạc sỹ Y Học Chức Năng
Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Sinh lý - Khoa Y
2. Mục tiêu học phần
1. Xác định được tính chất sinh lý của các cơ quan trong cơ thể.
2. Trình bày được cơ chế hoạt động chức năng của các cơ quan trong cơ thể.
3. Phân tích được vai trò của các yếu tố điều hòa hoạt động chức năng các cơ quan trong cơ thể.
4. Thực hiện và giải thích được kết quả các thực nghiệm chứng minh hoạt động chức năng của các cơ quan trong cơ thể.

3. Nội dung học phần 
	STT
	Nội dung
	Số tiết   lý thuyết
	Số tiết thực hành

	1
	Cấu trúc và vận chuyển vật chất qua màng tế bào
	4
	10

	2
	Cơ chế tác dụng của các hoạt chất sinh học trên tế bào
Histamin, prostaglandin, leucotrien và các kinin
	

3
	10

	3
	Cầm máu và huyết khối	
	2
	15

	4
	Hoạt động điện của tế bào cơ tim
Huyết áp
	3

	15

	5
	Tuần hoàn vành
Tuần hoàn não
	3
	15

	6
	Sinh lý gan
Tiêu hóa ở dạ dày
	3
	10

	7
	Sinh lý đau
Thần kinh thực vật
	3
	10

	8
	Vai trò của đường dẫn khí
Khí máu động mạch
	3
	20

	9
	Gốc tự do
Tế bào nội mạc mạch máu
	1
	0

	10
	Hô hấp ký sau đại học
	2
	20

	11
	Điều hòa thể tích nước tiểu
Lọc cầu thận 
	3
	20

	Tổng cộng
	30
	150 



4.  Phương pháp dạy học:
Lý thuyết: thuyết trình, vấn đáp, động não, nghiên cứu trường hợp, thảo luận nhóm…
5. Cán bộ giảng dạy: 
Giảng viên bộ môn Sinh lý
6. Tài liệu dạy học
6.1. Tài liệu giảng dạy:
Bộ môn Sinh lý học, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ (2016), Giáo trình Sinh lý học 1 - Sinh lý học đại cương và điều hoà hoạt động cơ thể.
6.2. Tài liệu tham khảo: 
1. Bộ môn Sinh lý học, Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh (2010), Sinh lý học Y khoa, Nhà xuất bản Y học.
1. Bộ môn Sinh lý học, Trường Đại học Y Hà Nội (2007), Sinh lý học, Nhà xuất bản Y học.
1. Guyton and Hall (2011), Textbook of Medical Physiology, Elsevier Saunders.
1. Linda S. Costanzo (2006), Physiology Cases and Problems-Board Review Series, Lippincott Williams & Wilkins, The Science of Review'M.
1. William F. Ganong (2012), Review of Medical Physiology, McGraw Hill.
7. Phương pháp đánh giá học phần:
- Chuyên đề: học viên làm chuyên đề theo nhóm, kiểm tra câu hỏi ngắn trong suốt quá trình học.
- Thi kết thúc học phần: MCQ các nội dung đã học kể cả phần tự học.

[bookmark: _Toc501543911]
HỌC PHẦN 2: THĂM DÒ CHỨC NĂNG 
1. Thông tin học phần: 
Tổng số ĐVHT: 		8 	Lý thuyết: 2		Thực hành: 6
Phân bố thời gian (tiết): 210	Lý thuyết: 30 	Thực hành: 180
Đối tượng sinh viên: CKI, Thạc sỹ Y Học Chức Năng
Bộ môn phụ trách: Bộ môn Sinh lý - Khoa Y 
2. Mục tiêu học phần
1. Xác định được cơ sở sinh lý học của các kỹ thuật thăm dò chức năng.
2. Thực hiện được một số kỹ thuật thăm dò chức năng cơ bản.
 3. Phân tích và biện luận được kết quả của các xét nghiệm thăm dò chức năng cơ bản.
3. Nội dung học phần 
	Bài
	Nội dung
	Số tiết   lý thuyết
	Số tiết  thực hành

	1
	Đại cương về thăm dò chức năng 
	2
	0

	2
	Thăm dò chức năng tim mạch
· ECG thường qui, gắng sức và 24 giờ
· Một số thăm dò ngoài ECG
	6
	30

	3
	Thăm dò chức năng hô hấp
· Đánh giá chức năng thông khí phổi
· Đánh giá chức năng khuếch tán khí qua màng phế nang-mao mạch và khí máu động mạch
· Nội soi phế quản
	4
	30

	4
	Thăm dò chức năng tiêu hóa và tình trạng dinh dưỡng
· Nội soi ống tiêu hóa
· Đánh giá hoạt động chức năng ống tiêu hóa
· Đánh giá tình trạng dinh dưỡng của một cá thể
	4
	40

	5
	Thăm dò chức năng tiết niệu, dịch và điện giải
· Đánh giá chức năng thận
· Đánh giá chức năng tiết niệu ngoài thận
· Xét nghiệm dịch và điện giải
	4
	20

	6
	Thăm dò chức năng nội tiết, sinh sản
· Đinh lượng hormon
· Đánh giá hiệu quả tác dụng của hormon
· Một số thăm dò chức năng sinh sản
	4
	20

	7
	Thăm dò chức năng thần kinh-cơ:
· Điện sinh lý thần kinh-cơ
· Đánh giá tuần hoàn não và áp lực nội sọ
· Đánh giá chức năng hệ thần kinh thực vật
· Đánh giá chức năng thần kinh cao cấp
	6
	40

	Tổng cộng
	30
	180



4.  Phương pháp dạy học:
Lý thuyết: thuyết trình, vấn đáp, động não, nghiên cứu trường hợp, thảo luận nhóm…
5. Cán bộ giảng dạy: 
Giảng viên bộ môn Sinh lý
6. Tài liệu dạy học
6.1. Tài liệu giảng dạy:
Bộ môn Sinh lý học, (2013), Giáo trình Thăm dò chức năng, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ 
6.2. Tài liệu tham khảo: 
1. Đinh Văn Bền (2005), Điện não đồ ứng dụng trong thực hành lâm sàng, Nhà xuất bản Y học.
2. Thụ tinh trong ống nghiệm (IVF Lab) : Các vấn đề có liên quan đến phòng thí nghiệm / Phan Khanh Vy (dịch), Phan Trường Duyệt (hiệu đính). - Hà Nội : NXB Y Học, 2001.
3. Hoàng Trọng Thảng (2006), “Xét nghiệm thăm dò và hội chứng tiêu hóa- gan mật”, Bệnh tiêu hóa gan mật, NXB Y học.
4. Mai Thế Trạch, Nguyễn Thy Khuê (2007), Nội tiết học đại cương, NXB Y học.
5. Sản phụ khoa / Lê Văn Điển, Nguyễn Thị Ngọc Phượng, Trần Thị Lợi. - Thành phố Hồ Chí Minh : NXB Y Học chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh, 2011.
6. Bộ môn Sinh lý học, Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh (2012), Sinh lý học Y khoa, Nhà xuất bản Y học.
7. Marriott's Practical Electrocardiography, 11th Edition/ Wagner, Galen S., 2008 Lippincott Williams & Wilkins
8. Ary L. Goldberger (2001), “Electrocardiography”, Harrison’s Principle of Internal medicine, 15th Edition. 
9. Principles & practice of urology: a comprehensive text/ M.A. Salam, 2003, Brown Walker Press
10. Linda S. Costanzo (2006), Physiology Cases and Problems-Board Review Series, Lippincott Williams & Wilkins, The Science of Review'M.
11. Cardiovascular physiology concepts / Richard E. Klabunde. — 2nd ed.  2012, Lippincott Williams & Wilkins
12. Human Physiology/Vander, 2001, The McGraw−Hill Companies.
13. Guyton and Hall (2011), Textbook of Medical Physiology, Elsevier Saunders.
14. Linda S. Costanzo (2006), Physiology Cases and Problems-Board Review Series, Lippincott Williams & Wilkins, The Science of Review'M.
15. William F. Ganong (2012), Review of Medical Physiology, McGraw Hill.
16. Cardiovascular physiology concepts / Richard E. Klabunde. — 2nd ed.  2012, Lippincott Williams & Wilkins
7. Phương pháp đánh giá học phần:
- Chuyên đề: học viên làm chuyên đề theo nhóm, kiểm tra câu hỏi ngắn trong suốt quá trình học.
- Thi kết thúc học phần: MCQ các nội dung đã học kể cả phần tự học.



[bookmark: _Toc501543912]HỌC PHẦN 3: SINH LÝ BỆNH 
1. Thông tin học phần: 
Tổng số ĐVHT: 		7 	Lý thuyết: 2		Thực hành: 5
Phân bố thời gian (tiết): 180 	Lý thuyết: 30 	Thực hành: 150
Đối tượng: CK1, Cao học Y học chức năng	
Bộ môn phụ trách: Bộ môn Sinh lý bệnh - Miễn dịch, Khoa Y, Trường ĐHYD Cần Thơ 
2. Mục tiêu học phần
1. Trình bày được các quy luật hoạt động, các rối loạn chức năng của cơ thể bệnh trong từng bệnh lý cụ thể, trong các quá trình bệnh lý điển hình và trong bệnh học nói chung.
2. Trình bày được một quan niệm đúng đắn, khoa học về nguyên nhân gây bệnh, về cơ chế bệnh sinh và về điều trị bệnh.
3. Giải thích được cơ chế một số rối loạn chức năng cơ quan thường gặp ở một số bệnh lý phổ biến trên lâm sàng.
3. Nội dung học phần 
	Bài
	Nội dung
	Số tiết   lý thuyết
	Số tiết  thực hành

	1
	Khái niệm cơ bản về bệnh, bệnh nguyên, bệnh sinh
	2
	10

	2
	Rối loạn chuyển hóa các chất
	4
	15

	3
	Bệnh sinh phản ứng viêm
	2
	15

	4
	Rối loạn chuyển hóa nước và muối
	2
	15

	5
	Rối loạn cân bằng kiềm toan
	2
	20

	6
	Sinh lý bệnh chức năng tim mạch
	4
	15

	7
	Sinh lý bệnh chức năng hô hấp
	4
	25

	8
	Sinh lý bệnh chức năng gan mật
	4
	25

	9
	Sinh lý bệnh chức năng thận 
	4
	25

	10
	Sinh lý bệnh chức năng nội tiết
	2
	15

	Cộng
	30
	180



4.  Phương pháp dạy học:
· Thuyết trình.
· Seminar và thảo luận nhóm.
5. Cán bộ giảng dạy: 
Cán bộ bộ môn có trình độ từ Tiến sĩ trở lên thuộc chuyên ngành Miễn dịch/Sinh lý bệnh-Miễn dịch 6. Tài liệu dạy học
6.1. Tài liệu giảng dạy:
Giáo trình Sinh lý bệnh (dành cho học viên sau đại học) do bộ môn Sinh lý bệnh-Miễn dịch, trường Đại học Y Dược Cần Thơ  biên soạn. 
6.2. Tài liệu tham khảo: 
1. Văn Đình Hoa (2011), Sinh lý bệnh và miễn dịch, Nhà xuất bản Y học.
2. Phạm Hoàng Phiệt (2004), Miễn dịch-Sinh lý bệnh, Nhà xuất bản Y học. 
3. Emanuel Rubin, MD. John L.farber, MD (2004). Pathology, second edition
4. Harrison (2004), Các nguyên lý Y học nội khoa Harrison
5. Harrison (2008), Harrison's Principles of Internal Medicine, 19th Editon, volume 1-2.
6. Rot NS (1994), Pathophysiology: the biologic basis for disease in adults and children, 2nd ed, In: McCance KL, Huether SE, eds.
7. Phương pháp đánh giá học phần:
	- Lý thuyết: Trắc nghiệm, câu hỏi ngắn, tự luận.
	- Thực hành: Vấn đáp


[bookmark: _Toc501543913]HỌC PHẦN 4: DỊ ỨNG VÀ MIỄN DỊCH
1. Thông tin học phần: 
Tổng số ĐVHT: 		8 	Lý thuyết: 2		Thực hành: 6
Phân bố thời gian (tiết): 150 	Lý thuyết: 30 	Thực hành: 180
Đối tượng: CK1, Cao học Y học chức năng 
Bộ môn phụ trách: Bộ môn Sinh lý bệnh - Miễn dịch, Khoa Y, Trường ĐHYD Cần Thơ 
2. Mục tiêu học phần
1. Trình bày được những kiến thức cơ bản về đáp ứng miễn dịch và những tiến bộ mới trong lĩnh vực bệnh lý miễn dịch
2. Hiểu được các rối loạn hoạt động của hệ thống miễn dịch và cơ chế bệnh sinh của bệnh lý quá mẫn.
3. Trình bày được nguyên lý và ứng dụng của các kỹ thuật miễn dịch trong chẩn đoán và điều trị bệnh hiện nay.	
3. Nội dung học phần 
	Bài
	Nội dung
	Số tiết   lý thuyết
	Số tiết thực hành

	1
	Đại cương về đáp ứng miễn dịch và hệ thống tổ chức cơ quan miễn dịch
	3
	15

	2
	Kháng nguyên, kháng nguyên hệ HLA và kháng thể dịch thể
	3
	15

	3
	Phản ứng kết hợp KN-KT và ứng dụng
	5
	60

	4
	Kiểm soát và điều hòa đáp ứng miễn dịch
	3
	15

	5
	Bệnh lý quá mẫn
	3
	20

	6
	Dị ứng thuốc, hóa chất, thực phẩm
	7
	25

	7
	Các phương pháp phát hiện dị ứng
	3
	15

	8
	Nguyên lý điều trị các bệnh dị ứng
	3
	15

	Tổng cộng
	30
	180





4.  Phương pháp dạy học:
1. Thuyết trình.
1. Seminar và thảo luận nhóm.
5. Cán bộ giảng dạy: 
Cán bộ bộ môn có trình độ từ Tiến sĩ trở lên thuộc chuyên ngành Miễn dịch/Sinh lý bệnh miễn dịch
6. Tài liệu dạy học
6.1. Tài liệu giảng dạy:
Giáo trình Miễn dịch học (dành cho học viên sau đại học) do bộ môn Sinh lý bệnh-Miễn dịch, trường Đại học Y Dược Cần Thơ  biên soạn. 
6.2. Tài liệu tham khảo: 
1. Miễn dịch học, Vũ Triệu An - J. Homberg, NXB Y Học 1999.
1. Miễn dịch học. Bộ môn SLB – MD ĐH Y Hà Nội, NXB Y Học 2004.
1. Di truyền học, Phạm Đình Hổ, NXB Y Học 2000
1. Immunology, Charles A.J et al, Churchill Livingstne, 2001.
1. Methodes in Immunology, Assim. Medsi/Mc GRAW-HILL
7. Phương pháp đánh giá học phần:
	- Lý thuyết: Trắc nghiệm, câu hỏi ngắn.
	- Thực hành: Vấn đáp



[bookmark: _Toc501543914]HỌC PHẦN 5: HÓA SINH CƠ SỞ
1. Thông tin học phần: 
Tổng số ĐVHT: 		7 	Lý thuyết: 2		Thực hành: 5
Phân bố thời gian (tiết): 180 	Lý thuyết: 30 	Thực hành: 150
Đối tượng: Cao học Y học Chức năng	
Bộ môn phụ trách: Bộ môn Sinh hóa - Khoa Y 
2. Mục tiêu học phần
1. Trình bày được sự chuyển hóa các chất cơ bản và các cơ chế điều hòa  chúng trong cơ thể.
 2. Nắm được nguyên tắc một số kỹ thuật cơ bản trong hóa sinh: phương pháp đo quang, cách pha dung dịch, điện di…
3. Thực hiện được một số kỹ thuật xét nghiệm cơ bản về hóa sinh.
3. Nội dung học phần 
	Bài
	Nội dung
	Số tiết   lý thuyết
	Số tiết thực hành

	1
	Hóa học và chuyển hóa glucid  
	3
	15

	2
	Hóa học và chuyển hóa  protid
	2
	10

	3
	Hóa học và chuyển hóa lipid
	2
	10

	4
	Hóa học và chuyển hóa acid nucleic
	2
	10

	5
	Hóa học và chuyển hóa hemoglobin
	2
	10

	6
	Liên quan điều hòa chuyển hóa
	2
	10

	7
	Protein trong huyết tương, nước tiểu, dịch não tủy
	2
	10

	8
	Glucose huyết-niệu, lactat và thể cetone
	2
	10

	9
	Lipid, apoprotein, lipoprotein huyết tương
	2
	10

	10
	Sản phẩm chuyển hóa của acid amin và purin
	2
	10

	11
	Thành phần, chuyển hóa sắc tố mật, muối mật 
	2
	10

	12
	Nguyên tắc đo quang
	2
	10

	13
	Dung dịch và cách pha dung dịch
	2
	10

	14
	Kỹ thuật điện di protein
	3
	15

	Tổng cộng
	30
	150



4.  Phương pháp dạy học:
- Lý thuyết: thuyết trình bằng powerpoint.
- Thực hành: thực tập theo bảng kiểm.
5. Cán bộ giảng dạy: 
- PGS.TS.BS. Nguyễn Trung Kiên 
- PGS.TS.BS. Trần Ngọc Dung 
6. Tài liệu dạy học
6.1. Tài liệu giảng dạy:	
Bộ môn Sinh hóa (2016), Giáo trình Hóa sinh.
6.2. Tài liệu tham khảo: 
1. Trường Đại học Y Hà Nội (2013), Hóa sinh Y học, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
2. Trường Đại học Y Hà Nội (2013), Hóa sinh lâm sàng, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
3. Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (2015),  Hóa sinh lâm sàng, Nhà xuất bản Y học, Hồ Chí Minh.
4. Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (2015),  Hóa sinh lâm sàng, Nhà xuất bản Y học, Hồ Chí Minh.
5. D.M Vasudevan et al (2013), Textbook of Biochemistry for Medical Students, Jaypee brothers medical publishers, India.
7. Phương pháp đánh giá học phần:
- Thi lý thuyết: thi tự luận với câu hỏi nhỏ hoặc thi trắc nghiệm.
- Thi thực hành: thực hiện và phân tích  kết quả xét nghiệm.



[bookmark: _Toc501543915]HỌC PHẦN 6: HÓA SINH LÂM SÀNG 
1. Thông tin học phần: 
Tổng số ĐVHT: 		8	Lý thuyết: 2		Thực hành: 6
Phân bố thời gian (tiết): 210	Lý thuyết: 30 	Thực hành: 180
Đối tượng: CK1, Cao học Y học chức năng	
Bộ môn phụ trách: Bộ môn Sinh Hóa – Khoa Y 
2. Mục tiêu học phần
1. Trình bày được những thay đổi sinh bệnh lý của các thông số hóa sinh.
2. Phân tích và giải thích được nguyên nhân và hậu quả của sự rối loạn chuyển hóa.
3. Vận dụng được kiến thức sinh hóa để giải thích và biện luận một số rối loạn chức năng của một số  cơ quan trong cơ thể.
4. Thực hiện được các xét nghiệm có liên quan đúng kỹ thuật và cho kết quả chính xác.
5. Đánh giá được chất lượng xét nghiệm.
3. Nội dung học phần 
	Bài
	Nội dung
	Số tiết   lý thuyết
	Số tiết thực hành

	1
	Những vấn đề chung của hóa sinh lâm sàng
	2
	5

	2
	Hệ thống SI ứng dụng trong hóa sinh lâm sàng 
	2
	5

	3
	Đảm bảo chất lượng xét nghiệm
	2
	15

	4
	Enzym học lâm sàng
	2
	15

	5
	Chuyển hóa muối nước và một số rối loạn
	2
	15

	6
	Thăng bằng kiềm toan và một số rối loạn
	2
	15

	7
	Hóa sinh một số bệnh nội tiết
	3
	15

	8
	Hóa sinh trong bệnh lý tim mạch
	2
	15

	9
	Hóa sinh trong một số bệnh lý gan mật
	4
	15

	10
	Hóa sinh thận, nước tiểu
	4
	20

	11
	Hóa sinh các dịch sinh vật
	2
	15

	12
	Kỹ thuật cặn lắng nước tiểu
	2
	15

	13
	Dấu ấn ung thư 
	2
	15

	Tổng cộng
	30
	180



4.  Phương pháp dạy học:
Lý thuyết: thuyết trình, nêu câu hỏi và giải đáp, thảo luận nhóm.
5. Cán bộ giảng dạy: 
- PGS.TS.BS. Nguyễn Trung Kiên 
	- PGS.TS.BS. Trần Ngọc Dung 
6. Tài liệu dạy học
6.1. Tài liệu giảng dạy:
Bộ môn Sinh Hóa (2016), Giáo trình Hóa sinh lâm sàng
6.2. Tài liệu tham khảo: 
1. Trường Đại học Y Hà Nội (2013), Hóa sinh lâm sàng, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
2. Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (2015),  Hóa sinh lâm sàng, Nhà xuất bản Y học, Hồ Chí Minh.
3. Thomas M. Devlin (2010), Texbook of biochemistry with clinical correlation (7th edition), Wiley-Liss Publisher, America.
4. Lehninger (2013), Principal of biochemistry (6th edition), Freeman, W. H. & Company, America.
5. D.M Vasudevan et al (2013), Textbook of Biochemistry for Medical Students, Jaypee brothers medical publishers, India.
7. Phương pháp đánh giá học phần:
* Lý thuyết
	Thi kết thúc học phần: MCQ, câu hỏi ngắn.
* Thực hành
- Thực hiện các xét nghiệm theo bảng kiểm: 50%.		
- Kết quả của xét nghiệm thực hiện được: 50%.

[bookmark: _Toc501543916]HỌC PHẦN 7: HUYẾT HỌC – TRUYỀN MÁU
1. Thông tin học phần: 
Tổng số ĐVHT: 		8 	Lý thuyết: 2		Thực hành: 6
Phân bố thời gian (tiết): 210 	Lý thuyết: 30	Thực hành: 180
Đối tượng: CK1, Cao học chuyên ngành Y học chức năng
 Bộ môn phụ trách: 	           Bộ môn Huyết học, Khoa Y.
2. Mục tiêu học phần
1. Trình bày được các kiến thức cơ bản và nâng cao trong huyết học và truyền máu.
2. Thực hiện được các kỹ thuật huyết học và truyền máu thường qui.
3. Phân tích được một số kết quả xét nghiệm huyết học và truyền máu. 
4. Thực hiện được các vấn đề về quản lý chất lượng phòng xét nghiệm huyết học - truyền máu.
5. Viết được các qui trình hoạt động chuẩn trong phòng xét nghiệm huyết học và truyền máu.
3. Nội dung học phần 
	Bài
	Nội dung
	Số tiết   lý thuyết
	Số tiết thực hành

	1 
	Những tiến bộ mới trong lĩnh vực xét nghiệm huyết học - truyền máu
	2
	

	2 
	Tạo máu tại tủy xương
	4
	60

	3 
	Đại cương về huyết sắc tố
	2
	30

	4 
	Dấu ấn biệt hóa tế bào
	2
	

	5 
	Di truyền tế bào trong huyết học
	2
	

	6 
	Miễn dịch trong các bệnh lý huyết học
	2
	

	7 
	Quá trình cầm máu - đông máu và thay đổi sinh lý các chỉ số đông cầm máu
	4
	30

	8 
	Các hệ thống nhóm máu
	4
	20

	9 
	Hệ kháng nguyên bạch cầu của người
	2
	

	10 
	Các vấn đề về an toàn truyền máu
	2
	20

	11 
	Quản lý chất lượng trong huyết học - truyền máu
	2
	

	12 
	Cách viết SOPs (qui trình chuẩn)
	2
	20

	Tổng cộng
	30
	180



4.  Phương pháp dạy học:
· Lý thuyết: thuyết trình, thảo luận nhóm và nêu vấn đề, hỏi đáp, thảo luận, giải quyết vấn đề, thuyết minh trên giảng đường có tranh ảnh và slide minh họa
· Thực hành: thực tập tại phòng thí nghiệm, nhận định và phân tích kết quả, thảo luận nhóm…
5. Cán bộ giảng dạy: 
Có trình độ Cao học trở lên:
 - ThS. Lê Thị Hoàng Mỹ
- ThS. Trương Thị Minh Khang
6. Tài liệu dạy học
6.1. Tài liệu giảng dạy:
Bộ môn Huyết học, ĐH Y Dược Cần Thơ (2015), Giáo trình Huyết học - Truyền máu sau đại học.
6.2. Tài liệu tham khảo: 
1. Bộ môn huyết học, Trường Đại học Y Hà Nội (2010), Kỹ thuật xét nghiệm cơ bản và huyết học, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
2. Nguyễn Ngọc Minh (2007), Bài giảng huyết học - truyền máu sau đại học, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
3. Đỗ Trung Phấn (2003), Bệnh lý tế bào nguồn tạo máu, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
4. Barbara J Bain (2011), Dacie and Lewis Practical Haematology, 11th Ed, Elsevier Churchill Living Stone.
5. Barbara J. Bain (2015), Blood Cells – A practical guide, 5th edition, Wiley Blackwell.
6. Daniel A. (2009), Wintrobe’s Clinical Hematology, Lippincott Williams & Wilkins.
7. Phương pháp đánh giá học phần:
· Thi lý thuyết: thi tự luận với câu hỏi nhỏ hoặc thi trắc nghiệm.
Thi thực hành: thực hiện và diễn giải kết quả xét nghiệm thực hiện.


[bookmark: _Toc501543917]HỌC PHẦN 8: Y SINH HỌC DI TRUYÊN
1. Thông tin học phần: 
Tổng số ĐVHT: 		7 	Lý thuyết: 2		Thực hành: 5
Phân bố thời gian (tiết): 180	Lý thuyết: 30 	Thực hành: 150
Đối tượng sinh viên: CKI, CH Y học chức năng
Bộ môn phụ trách: Bộ môn Sinh di truyền – Khoa Khoa học cơ bản 
2. Mục tiêu học phần
1. Trình bày được các vấn đề sinh học và di truyền hiện đại ứng dụng trong y học
2. Thực hiện thành thạo những kỹ năng, phân tích và biện luận được một số kỹ thuật y sinh học di truyền phục vụ trong chẩn đoán và theo dõi bệnh.
3. Ứng dụng được các phầm mềm tin sinh học trong y học. 
4. Chỉ định những xét nghiệm để chẩn đoán xác định bệnh sau khi có kết quả sàng lọc.
	5. Biết cách tư vấn di truyền trong chẩn đoán trước sinh và tư vấn di truyền theo xác suất cho tất cả những bệnh tật di truyền thường gặp.
3. Nội dung học phần 
	Bài
	Nội dung
	Số tiết   lý thuyết
	Số tiết thực hành

	1 
	Chu kỳ tế bào và sự phân chia tế bào
	3
	10

	2 
	Bộ NST người
	3
	20

	3 
	Genom những kỹ thuật SHPT sử dụng trong y học
	5
	20

	4 
	Ứng dụng tin sinh học trong việc tìm kiếm gen và bệnh tật di truyền ở người
	5
	20

	5 
	Di truyền đơn gen
	2
	20

	6 
	Lập phả hệ và phân tích phả hệ
	2
	10

	7 
	Di truyền đa gen và đa nhân tố
	2
	20

	8 
	Di truyền học quần thể
	1
	10

	9 
	Phương pháp di truyền tế bào
	2
	30

	10 
	Tư vấn di truyền
	5
	20

	Tổng cộng
	30
	180



4.  Phương pháp dạy học:
- Lý thuyết: thuyết trình bằng powerpoint, phim ảnh, nêu vấn đế đặt câu hỏi và yều cần học viên làm việc nhóm
- Thực hành: thực tập các kỹ thuật thí nghiệm, làm bài tập nhóm, xem phim mô phỏng và giải thích kết quả thí nghiệm 
5. Cán bộ giảng dạy: 
Ts. Vũ Thị Nhuận
6. Tài liệu dạy học
6.1. Tài liệu giảng dạy:
1. Giáo trình Y sinh học di truyền của Bộ môn Sinh học và di truyền, Khoa khoa học cơ bản, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.
2. Giáo trình Thực hành Y sinh học di truyền của Bộ môn Sinh học và di truyền, Khoa khoa học cơ bản, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.
3. Phần mềm NCBI miễn phí trên máy tính có kết nối mạng internet 
6.2. Tài liệu tham khảo: 
1. Công nghệ sinh học: Công nghệ sinh học tế bào (tập 2), Vũ Văn Vụ. NXB Giáo Dục. 2008
	2. Molecular biology of the cell. B Alberts, D Bray, J Lewis, M Raff, K Roberts and J D Watson. Garland Publishing, New York and London. 1994
3. Sinh học phân tử của tế bào. Lodish-Berk-Kaiser-Krieger-Bretscher-Ploegh-Amon-Scott (Nguyễn Xuân Hưng dịch). NXB Trẻ. 2014
4. Molecular Biology of the gene. James D. Watson, Nancy H. Hopkins, Jeffrey W. Roberts, Joan Argetsinger Steitz and Alan M. Weiner; The Benjamin/Cummings Publ. Co., Menlo Park, CA. 1987
	5. Kỹ thuật di truyền và ứng dụng. Lê Đình Lương, Quyền Đình Thi.  NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội. 2009
7. Phương pháp đánh giá học phần:
- Thi lý thuyết: tự luận, trắc nghiệm và báo cáo chuyên đề.
- Thi thực hành: giải thích kết quả lam và trả lời vấn đáp


[bookmark: _Toc319417767][bookmark: _Toc319826733][bookmark: _Toc501543918]CÁC CHỈ TIÊU TAY NGHỀ 

	STT
	Nội dung tay nghề thực hành
	Số lần thực hiện
	Số lần đạt yêu cầu
	Chỉ số đánh giá
	Kết quả đánh giá

	I. Thăm dò chức năng

	1. 
	Thăm dò chức năng tim mạch: điện tâm đồ, điện tâm đồ gắng sức, điện tâm đồ Holter, huyết áp Holter  
	40
	35
	[bookmark: OLE_LINK36][bookmark: OLE_LINK37]Thực hiện và biện luận được
	Đạt

	2. 
	Thăm dò chức năng
hô hấp: hô hấp ký, dao động xung ký, phân tích khí máu động mạch
	40
	35
	Thực hiện và biện luận được
	Đạt

	3. 
	Thăm dò chức năng
tiêu hóa: đo áp lực cơ vòng, đo pH thực quản, phân tích dịch vị, đánh giá tình trạng dinh dưỡng
	30
	25
	Thực hiện và biện luận được
	Đạt

	4. 
	Thăm dò chức năng
tiết niệu: đo niệu dòng đồ, phân tích nước tiểu, đánh giá GFR và ứng dụng
	30
	25
	Thực hiện và biện luận được
	Đạt

	5. 
	Thăm dò chức năng
nội tiết – sinh dục: định lượng nội tiết tố, đo mật độ khoáng xương, phân tích tinh dịch đồ, thăm dò phóng noãn, chẩn đoán có thai sớm 
	30
	25
	Thực hiện và biện luận được
	Đạt

	6. 
	Thăm dò chức năng
thần kinh: điện não, điện thế gợi, điện cơ, lưu huyết não, đánh giá rối loạn thần kinh thực vật, các test thăm dò thần kinh cao cấp
	40
	35
	Thực hiện và biện luận được
	Đạt

	II. Thực hành miễn dịch

	1
	Thực hiện các xét nghiệm chẩn đoán một số bệnh lây, không lây thường gặp vùng ĐBSCL bằng các kỹ thuật ngưng kết miễn dịch (test nhanh)
	30
	28
	Thực hiện được
	Đạt

	2
	Thực hiện các xét nghiệm chẩn đoán một số bệnh lây, không lây thường gặp vùng ĐBSCL bằng các kỹ thuật miễn dịch đánh dấu (ELISA) thủ công và trên máy miễn dịch tự động
	30
	25
	Thực hiện được
	Đạt

	3
	Giải thích được các kết quả xét nghiệm miễn dịch
	30
	30
	Thực hiện được
	Đạt

	III. Thực hành hóa sinh lâm sàng

	1
	Thực hiện được các kỹ thuật nhằm đảm bảo chất lượng xét nghiệm
	40
	35
	Thực hiện được
	Đạt

	2
	Xét nghiệm hóa sinh xác định có rối loạn nước điện giải
	35
	20
	Thực hiện và biện luận được
	Đạt

	3
	Xét nghiệm hóa sinh trong bệnh tiểu đường, viêm tụy cấp, tuyến giáp, thai trứng…
	40
	35
	Thực hiện và biện luận được
	Đạt

	4
	Xét nghiệm hóa sinh trong bệnh lý tim mạch
	35
	20
	Thực hiện và biện luận được
	Đạt

	5
	Xét nghiệm hóa sinh trong một số bệnh lý gan mật
	35
	20
	Thực hiện và biện luận được
	Đạt

	6
	Xét nghiệm hóa sinh  chức năng thận, nước tiểu
	35
	20
	Thực hiện và biện luận được
	Đạt

	7
	Xét nghiệm hóa sinh trong một số bệnh ung thư
	35
	20
	[bookmark: OLE_LINK38][bookmark: OLE_LINK39]Thực hiện và biện luận được
	Đạt

	IV. Thực hành huyết học

	1. 
	Đánh giá chức năng tạo máu tại tủy xương: phân tích KQ Huyết đồ, đọc phết máu ngoại biên, đọc tủy đồ
	50
	40
	Thực hiện và biện luận được
	Đạt

	2. 
	Xét nghiệm thăm dò về Huyết sắc tố: điện di Hb
	5
	4
	Thực hiện và biện luận được
	Đạt

	3. 
	Xét nghiệm đánh giá quá trình cầm máu và đông máu: phân tích KQXN đông máu, xác định kháng đông lưu hành 
	20
	16
	Thực hiện và biện luận được
	Đạt

	4. 
	Xác định các hệ thống nhóm máu: định NM khó hệ ABO, định nhóm D yếu – D âm
	20
	16
	Thực hiện và biện luận được
	Đạt

	5. 
	Thực hành các vấn đề an toàn truyền máu: sàng lọc và định danh kháng thể bất thường
	20
	16
	Thực hiện và biện luận được
	Đạt

	6. 
	Thực hành cách viết SOPs (Qui trình hoạt động chuẩn)
	05
	4
	Thực hiện và biện luận được
	Đạt

	V. Thực hành Y Sinh học – Di truyền

	7. 
	Thực hiện được những kỹ thuật sinh học phân tử ứng dụng trong chẩn đoán những bệnh tật di truyền thường gặp  
	3
	2
	Thực hiện và giải thích được
	Đạt

	8. 
	Ứng dụng các phần mềm về tin sinh học để giải thích các kết quả liên quan đến sinh học phân tử, sinh học tế bào
	50
	40
	Thực hiện và giải thích được
	Đạt

	9. 
	Xét nghiệm nhiễm sắc thể người
	3
	2
	Thực hiện và giải thích được
	Đạt

	10. 
	Đọc và phân tích kết quả xét nghiệm nhiễm sắc thể người
	50
	45
	Thực hiện và giải thích được
	Đạt

	11. 
	Xây dựng và phân tích được phả hệ của các bệnh tật di truyền thường gặp
	30
	25
	Xây dựng và phân tích được
	Đạt

	12. 
	Thực hiện được một số xét nghiệm sàng lọc bệnh tật di truyền trước sinh, ở trẻ sơ sinh và cộng đồng
	05
	03
	Thực hiện và giải thích được
	Đạt

	13. 
	Tư vấn di truyền: trước sinh, trẻ sơ sinh và cộng đồng 
	30
	25
	Tư vấn được
	Đạt
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1. Điều kiện dự thi tốt nghiệp 
Học viên được dự thi tốt nghiệp sau khi đã hoàn thành chương trình đào tạo. Điểm các học phần phải đạt từ 5 điểm trở lên. 
2. Các môn thi tốt nghiệp 
	- Thi thực hành: gồm thi lâm sàng và thi tay nghề.
	- Thi lý thuyết: tự luận.
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1.Thực hành tiền lâm sàng:
	- Các labo tại trường Đại học y dược Cần Thơ
	- Các phòng xét nghiệm tại BV Đa khoa trung ương Cần Thơ, Bệnh viện thành phố Cần Thơ, Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ.
2. Thực hành tại bệnh viện:
	- Bệnh viện Đa Khoa Trung Ương Cần Thơ
	- Bệnh viên trường Đại Học Y Dược Cần Thơ
	- Bệnh viện Đa Khoa Thành phố Cần Thơ
	- Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ


